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MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204756942 Nguyễn Châu Anh MGT 296 BH K29QTD

2 30214655606 Trần Gia Bảo MGT 296 BH K30QTM

3 30206528591 Lê Dương Ánh Châu MGT 296 BH K30QLC

4 30208024746 Cao Thị Diễm MGT 296 BH K30QTN

5 30204655618 Nguyễn Thị Ngọc Diệp MGT 296 BH K30QTM

6 30204623621 Nguyễn Thùy Dung MGT 296 BH K30QTM

7 30206130554 Lê Thùy Dương MGT 296 BH K30QTM

8 30214655627 Nguyễn Khánh Duy MGT 296 BH K30QTM

9 30204752875 Trương Nguyễn Hoài Duyên MGT 296 BH K30QTD

10 30204456248 Lê Thị Phương Giao MGT 296 BH K30QTN

11 30204723086 Vương Gia Hân MGT 296 BH K30QTD

12 29219337276 Lê Tiến Hậu MGT 296 BH K29QTH

13 30214561984 Trương Huỳnh MGT 296 BH K30QLC

14 30214153549 Hà Văn Khải MGT 296 BH K30QEC NỢ HP

15 30207137241 Nguyễn Hoàng Bảo Khánh MGT 296 BH K30QTN

16 30206240716 Nguyễn Khánh Linh MGT 296 BH K30QTM

17 29216757156 Đinh Như Long MGT 296 BH K29QTH

18 30214653699 Lê Khắc Minh MGT 296 BH K30QTM

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



2/12

MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204557403 Lương Hoài My MGT 296 BH K30QLC

2 30204464630 Nguyễn Trần Yến Mỹ MGT 296 BH K30QTM

3 30204355494 Kiều Thị Nga MGT 296 BH K30QTH

4 30204655732 Lê Bảo Ngọc MGT 296 BH K30QTM

5 30204755898 Trần Thị Thảo Nguyên MGT 296 BH K30QTD

6 30214655770 Nguyễn Viết Phúc MGT 296 BH K31QDM

7 30204755909 Phan Tú Phương MGT 296 BH K30QTD

8 30204551433 Đỗ Yến Quỳnh MGT 296 BH K30QLC

9 30204654082 Phùng Ngọc Như Quỳnh MGT 296 BH K30QTM

10 30204655783 Thân Thị Như Quỳnh MGT 296 BH K30QTM

11 30214155999 Nguyễn Văn Sơn MGT 296 BH K30QEC NỢ HP

12 30206331107 Phạm Thị Mỹ Tâm MGT 296 BH K30QDM

13 29214658364 Đinh Nguyễn Thanh Thảo MGT 296 BH K29QTM NỢ HP

14 30204353752 Ngô Thị Thanh Thảo MGT 296 BH K30QTH

15 30204557458 Đoàn Thị Thạch Thảo MGT 296 BH K30QLC

16 30204651915 Võ Thị Thu Thảo MGT 296 BH K30QDM

17 30216652917 Đặng Hoàng Thi MGT 296 BH K30QTD

18 29216223165 Nguyễn Anh Thịnh MGT 296 BH K29QTH
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3/12

MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30201356558 Trần Thanh Thúy MGT 296 BH K30QTM

2 30214655822 Dương Đình Nhật Tiến MGT 296 BH K30QTM

3 30201138160 Huỳnh Đoàn Ngọc Trâm MGT 296 BH K30QDM

4 29208034281 Nguyễn Thùy Trang MGT 296 BH K29QLC

5 30204653343 Tô Quỳnh Trang MGT 296 BH K30QTD

6 30204755924 Lưu Nguyễn Huyền Trang MGT 296 BH K30QTD

7 30209445579 Phạm Thị Trang MGT 296 BH K30QLC

8 30214427921 Nguyễn Thị Hồng Trúc MGT 296 BH K30QTN

9 30214755930 Nguyễn Duy Trung MGT 296 BH K30QTD

10 30214646354 Nguyễn Công Trường MGT 296 BH K30QTM

11 29214556817 Lê Quang Tùng MGT 296 BH K29QLC

12 29206524044 Huỳnh Thị Ánh Tuyết MGT 296 BH K29QLC

13 30204655866 Bùi Thị Tuyết Vương MGT 296 BH K30QTM

14 30208029736 Vũ Nguyễn Thảo Vy MGT 296 BH K30QTH

15 29214652085 Nguyễn Hải Bình An MGT 296 BJ K29QDM

16 30204333561 Nguyễn Bảo An MGT 296 BJ K30QNT

17 30204353255 Nguyễn Trần Hoàng Anh MGT 296 BJ K30QNT NỢ HP

18 30204739601 Trần Lê Ngọc Ánh MGT 296 BJ K30QTD

19 30214561944 Trần Quốc Bảo MGT 296 BJ K30QLC
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4/12

MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204304503 Nguyễn Hồ Trân Chân MGT 296 BJ K28QTH

2 30214342193 Nguyễn Thành Doanh MGT 296 BJ K30QTH

3 30204333013 Nguyễn Thị Thanh Dung MGT 296 BJ K30QNT

4 30204542663 Nguyễn Lê Thùy Dương MGT 296 BJ K30QLC

5 30204428055 Đinh Đặng Mỹ Duyên MGT 296 BJ K30QTD

6 30204740272 Phan Quỳnh Duyên MGT 296 BJ K30QTD

7 30204742933 Huỳnh Thị Trúc Giang MGT 296 BJ K30QTD

8 30204364852 Đặng Thị Nguyên Hạnh MGT 296 BJ K30QTH

9 30204645036 Nguyễn Thị Thanh Hiền MGT 296 BJ K30QTD

10 30214355454 Hoàng Quốc Hiếu MGT 296 BJ K30QTH NỢ HP

11 30214557349 Doãn Trung Hiếu MGT 296 BJ K30QLC

12 30204557354 Trần Thị Thanh Hòa MGT 296 BJ K30QLC

13 29214623429 Tạ Đức Hùng MGT 296 BJ K30QTH

14 30214547555 Tô Vĩnh Hưng MGT 296 BJ K30QLC

15 30214345839 Lê Minh Khoa MGT 296 BJ K30QTH NỢ HP

16 30204660145 Võ Khánh Linh MGT 296 BJ K30QTM

17 30204755888 Đoàn Thị Ngọc Linh MGT 296 BJ K30QTD

18 30214364980 Hà Đức Long MGT 296 BJ K30QTH

19 29204659507 Nguyễn Thị Xuân My MGT 296 BJ K29QTM
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MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204740273 Trần Hồ Diễm My MGT 296 BJ K30QTD

2 30208162584 Lê Nguyễn Huyền My MGT 296 BJ K30QTM

3 30204755895 Ao Thị Kim Ngân MGT 296 BJ K30QTD

4 30204753808 Mai Thị Bích Ngọc MGT 296 BJ K30QTD

5 30208130019 Trần Nguyễn Bảo Ngọc MGT 296 BJ K30QTD

6 30214353412 Huỳnh Văn Ngọc Nguyên MGT 296 BJ K30QTH

7 30216620634 Nguyễn Thanh Nhã MGT 296 BJ K30QLC

8 30204640365 Hồ Uyên Nhi MGT 296 BJ K30QDM NỢ HP

9 30204755905 Nguyễn Nhật An Ny MGT 296 BJ K30QTD

10 30204660231 Lê Thị Mai Phương MGT 296 BJ K30QTM

11 30204755908 Lê Thị Mai Phương MGT 296 BJ K30QTD

12 30214355523 Phạm Minh Quân MGT 296 BJ K30QTH NỢ HP

13 30214563587 Mai Hữu Quân MGT 296 BJ K30QLC

14 30216939499 Phạm Hoàng Quân MGT 296 BJ K30QDM

15 29215126434 Nguyễn Văn Sâm MGT 296 BJ K29QTD

16 29214557330 Trần Văn Sơn MGT 296 BJ K29QLC

17 30205252504 Nguyễn Thị Mỹ Tâm MGT 296 BJ K30QTH NỢ HP

18 29214320051 Đỗ Văn Hữu Thắng MGT 296 BJ K29QDM

19 30214331958 Nguyễn Hữu Thông MGT 296 BJ K30QTH

20 30204557475 Nguyễn Trí Anh Thư MGT 296 BJ K30QTH
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MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204638358 Nguyễn Anh Thư MGT 296 BJ K30QLC

2 30209256295 Phạm Lê Hồng Thúy MGT 296 BJ K30QTM

3 30204752684 Nguyễn Hoài Cát Tiên MGT 296 BJ K30QTD

4 30204960638 Nguyễn Thị Thanh Trà MGT 296 BJ K30QTM

5 29204765717 Phạm Thị Thu Trang MGT 296 BJ K29QTD

6 30204951366 Nguyễn Thanh Trúc MGT 296 BJ K30QTH

7 30204557506 Đinh Hoàng Hà Vi MGT 296 BJ K30QLC

8 30212231554 Diệp Đình Vũ MGT 296 BJ K30QTH NỢ HP

9 28204636135 Phạm Thị Thảo Vy MGT 296 BJ K30QDM

10 30204156021 Nguyễn Bảo Khánh Vy MGT 296 BJ K30QNT

11 30204557514 Ngô Thị Như Ý MGT 296 BJ K30QLC

12 30208022301 Nguyễn Thị Hải Yến MGT 296 BJ K30QTH

13 31204653901 Đoàn Thị Vân Anh MGT 296 BP K31QTN

14 31206873403 Lê Hoàng Phương Anh MGT 296 BP K31QTN

15 30214655607 Đoàn Phan Chí MGT 296 BP K30QTM

16 31204660918 Nguyễn Thị Thùy Dung MGT 296 BP K31QTN

17 30214644034 Nguyễn Như Quốc Dũng MGT 296 BP K30QTM

18 29214759141 Nguyễn Phúc Hậu MGT 296 BP K29QTD

19 30209364303 Trần Thị Thanh Hiếu MGT 296 BP K30QTM

20 30214641523 Mai Văn Hiếu MGT 296 BP K30QDM
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MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 31204462101 Phan Thị Mỹ Hương MGT 296 BP K31QTN

2 30214355468 Nguyễn Quang Huy MGT 296 BP K30QNT NỢ HP

3 31204476114 Nguyễn Thị Thảo Huyền MGT 296 BP K31QTN

4 30214664647 Hồ Lê Kha MGT 296 BP K30QTM

5 29213627163 Chung Hoàng Khang MGT 296 BP K29QTH NỢ HP

6 30204645778 Nguyễn Hà Khánh MGT 296 BP K30QTM

7 30214653804 Võ Hưng Khiêm MGT 296 BP K30QTM

8 31204464704 Đỗ Thị Thùy Liên MGT 296 BP K31QTN

9 30214664673 Nguyễn Quang Minh MGT 296 BP K30QTM

10 30204728174 Nguyễn Thị Kiều My MGT 296 BP K30QTM

11 31214653198 Trần Phước Anh Tài MGT 296 BP K31QTH

12 30214645125 Nguyễn Thanh Tây MGT 296 BP K30QTH

13 30214664225 Nguyễn Văn Tây MGT 296 BP K30QTM NỢ HP

14 30214640112 Nguyễn Văn Thân MGT 296 BP K30QTM

15 30214345860 Võ Văn Thắng MGT 296 BP K30QTH

16 30204660279 Ngô Thị Phương Thi MGT 296 BP K30QTM

17 30214664675 Trần Viết Thịnh MGT 296 BP K30QTM NỢ HP

18 31204461780 Trần Dạ Minh Thư MGT 296 BP K31QTN

19 31204469246 Trương Thị Thanh Thủy MGT 296 BP K31QTN
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MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204460722 Huỳnh Thị Tuyết Trâm MGT 296 BP K30QTN

2 31204466148 Nguyễn Huỳnh ThanhTrúc MGT 296 BP K31QTN

3 29204659497 Bùi Thị Yến Vy MGT 296 BP K30QDM

4 30204456280 Hà Ngọc Như Ý MGT 296 BP K30QTN NỢ HP

5 30204352112 Bùi Thị Phương Anh MGT 296 BR K30QTH

6 30201463626 Ngô Hoàng Bảo Châu MGT 296 BR K30QTN

7 30204642189 Phạm Thị Ngọc Châu MGT 296 BR K30QDM

8 30204456242 Nguyễn Thị Ngọc Dàu MGT 296 BR K30QTN

9 30206663638 Trần Phương Di MGT 296 BR K30QTH

10 29211153574 Trần Nhật Dinh MGT 296 BR K30QTH NỢ HP

11 29214563639 Trương Minh Đức MGT 296 BR K29QLC

12 29214658697 Mai Tấn Dũng MGT 296 BR K29QDM

13 30204355443 Trần Ngọc GhaNa MGT 296 BR K30QTH

14 30204456251 Nguyễn Ánh Hằng MGT 296 BR K30QTN

15 30218146526 Phạm Hiếu MGT 296 BR K30QDM

16 30207147890 Nguyễn Thị Thu Hoa MGT 296 BR K30QDM

17 30214353101 Võ Huy Hoàng MGT 296 BR K30QTH

18 30214626627 Lê Nhật Hoàng MGT 296 BR K30QDM NỢ HP

19 30214642990 Phùng Minh Hoàng MGT 296 BR K30QTH NỢ HP
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MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206125801 Nguyễn Đình Hải Hưng MGT 296 BR K30QDM

2 29214356283 Đặng Ngọc Huy MGT 296 BR K29QLC

3 30214355470 Trương Gia Huy MGT 296 BR K30QTH

4 30214453900 Hoàng Quốc Huy MGT 296 BR K30QTH

5 30214653453 Hoàng Ngọc Quốc Huy MGT 296 BR K30QTM

6 30214739973 Dương Ngọc Huy MGT 296 BR K30QTD

7 30204163438 Võ Kim Huyền MGT 296 BR K30QEC

8 30204456254 Trần Thị Vân Khánh MGT 296 BR K30QDM

9 30216264979 Nguyễn Đăng Khoa MGT 296 BR K30QTH NỢ HP

10 30204122825 Nguyễn Thị Lài MGT 296 BR K30QEC

11 27212201938 Trương Thái Long MGT 296 BR K29QTM

12 30212351787 Nguyễn Nhật Minh MGT 296 BR K30QTH

13 30206146035 Hồ Nguyễn Ly Na MGT 296 BR K30DLK

14 30204355495 Ứng Huỳnh Thùy Nga MGT 296 BR K30QTH

15 30214364981 Đậu Quang Nghĩa MGT 296 BR K30QTH

16 30204660209 Trần Thị Yến Nhi MGT 296 BR K30QTM

17 30204655759 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như MGT 296 BR K30QTM

18 30204655757 Hồ Thị Nhung MGT 296 BR K30QTM
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MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214562020 Nguyễn Duy Phong MGT 296 BR K30QTH

2 30214562023 Võ Văn Phong MGT 296 BR K30QLC

3 30214335271 Nguyễn Hồng Phúc MGT 296 BR K30QTH

4 30204646374 Vũ Thị Kim Phượng MGT 296 BR K30QTM

5 30214153690 Trương Duy Quang MGT 296 BR K30QEC

6 30204456264 Lê Nguyễn Khánh Quỳnh MGT 296 BR K30QTN

7 29214153470 Hoàng Nhật Thành MGT 296 BR K29QEC

8 30204660275 Võ Thị Thanh Thảo MGT 296 BR K30QDM

9 30204355542 Nguyễn Lê Thanh Thuý MGT 296 BR K30QTH

10 30214353149 Huỳnh Văn Tín MGT 296 BR K30QTH NỢ HP

11 30208158145 Nguyễn Thị Bảo Trâm MGT 296 BR K30QTM

12 30215236752 Huỳnh Đức Trí MGT 296 BR K30QTH

13 30214628459 Trần Thanh Vũ MGT 296 BR K30QDM

14 30204734256 Trần Thị Tường Vy MGT 296 BR K30QTD

15 30214637934 Nguyễn Đặng Thiên Ân MGT 296 F K30QDM

16 30204155947 Nguyễn Thị Minh Châu MGT 296 F K30QEC NỢ HP

17 31204574258 Bùi Thị Ngọc Diễm MGT 296 F K31QTN

18 30204160423 Nguyễn Thị Ánh Dương MGT 296 F K30QEC

19 30218044961 Phạm Đức Duy MGT 296 F K30QTH NỢ HP
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MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 623 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204620778 Dương Thị Quỳnh Giao MGT 296 F K30QDM

2 30204655646 Đoàn Thị Ngọc Hân MGT 296 F K30QDM

3 30204760386 Nguyễn Ngọc Bảo Hân MGT 296 F K30QEC

4 30214359836 Trần Phước Hào MGT 296 F K30QTH

5 30214155968 Mai Phước Hoàng MGT 296 F K30QEC

6 30216528625 Nguyễn Hoàng MGT 296 F K30QTH NỢ HP

7 29204625162 Dương Thư Hương MGT 296 F K29QTH

8 29209330668 Trần Mai Ngọc Huyền MGT 296 F K29QTH

9 30204164419 Lê Thị Thanh Huyền MGT 296 F K30QEC

10 30214144069 Trần Tuấn Kiệt MGT 296 F K30QEC

11 30204841832 Nguyễn Thanh Trà Linh MGT 296 F K30QDM NỢ HP

12 30214340483 Hồ Hoàng Long MGT 296 F K30QTH

13 30204934211 Dương Thảo Ngọc Minh MGT 296 F K30QEC

14 30208030041 Trần Thị Thuỳ Ngân MGT 296 F K30QDM

15 30218058259 Võ Trọng Nghĩa MGT 296 F K30QDM NỢ HP

16 29204621290 Nguyễn Phương Bảo Ngọc MGT 296 F K29QTH

17 30204643096 Trần Thị Hồng Ngọc MGT 296 F K30QDM

18 31204460910 Cao Thị Thảo Nguyên MGT 296 F K31QTN
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MÔN THI : MGT 296 (BH-BJ-BP-BR-F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 13h30 - 12/03/2026   -   Phòng thi 623 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204647358 Phạm Thị Hà Ni MGT 296 F K30QDM

2 30204660221 Trần Ngọc Nữ MGT 296 F K30QDM

3 30212357106 Nguyễn Thanh Phong MGT 296 F K30QTH NỢ HP

4 30204630120 Nguyễn Thị Phương MGT 296 F K30QDM

5 30214160454 Đặng Lâm Gia Quốc MGT 296 F K30QEC

6 30209345606 Phạm Ngọc Quyên Quyên MGT 296 F K30QTH

7 30204128204 Bùi Thị Xuân Quỳnh MGT 296 F K30QEC

8 30204663296 Phan Thị Như Quỳnh MGT 296 F K30QTM

9 30214653474 Nguyễn Quốc Tài MGT 296 F K30QDM

10 30214655805 Trương Ngọc Thiện MGT 296 F K30QDM

11 30208038078 Trần Thị Anh Thư MGT 296 F K30QTH

12 29204822583 Nguyễn Thị Tính MGT 296 F K29QTH

13 30204125885 Huỳnh Thị Kim Trinh MGT 296 F K30QEC

14 30204350652 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MGT 296 F K30QDM

15 30204664718 Nguyễn Thị Yến Vi MGT 296 F K30QDM

16 30218050889 Lê Hữu Quốc Việt MGT 296 F K30QDM

17 30204355575 Nguyễn Ngọc Tường Vy MGT 296 F K30QTH

18 30206128350 Võ Thị Thuỳ Vy MGT 296 F K30QTH

19 0 0 0 0 0
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